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(Kèm theo Thông báo số 1165 /TB-HV ngày 20/10/2025 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) 
 

TT Họ tên Ngày sinh Mã sinh viên Lớp Bài thi Điểm 
 

1 Hoàng Nhật Anh 15-Jul-07 B25DCCN013 D25CQCN02-B TOEIC Placement online 220  

2 Nguyễn Phương Anh 18-Dec-07 B25DCKT003 D25CQKT03-B TOEIC Placement online 220  

3 Nguyễn Việt Anh 21-Nov-07 B25DCCC018 D25CQCC06-B TOEIC Placement online 220  

4 Phạm Thành Đạt 17-Feb-07 B25DCVT399 D25CQVT07-B TOEIC Placement online 220  

5 Đinh Ngọc Bảo Hà 7-Jul-07 B25DCTM053 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 220  

6 Phạm Khánh Hà 30-Oct-07 B25DCKT037 D25CQKT01-B TOEIC Placement online 220  

7 Bùi Trung Hiếu 3-Dec-07 B25DCCN151 D25CQCN08-B TOEIC Placement online 220  

8 Tống Văn Hiệu 12-Oct-07 B25DCCN171 D25CQCN06-B TOEIC Placement online 220  

9 Vũ Đức Hiệu 28-Sep-07 B25DCVM033 D25CQVM03-B TOEIC Placement online 220  

10 Trần Văn Hoàng 19-Sep-07 B25DCVT111 D25CQVT07-B TOEIC Placement online 220  

11 Lê Đăng Khoa 22-Apr-07 B25DCCC110 D25CQCC02-B TOEIC Placement online 220  

12 Bùi Dương Lâm 21-Jul-07 B25DCTT059 D25CQTT01-B TOEIC Placement online 220  

13 Lê Bảo Long 19-Nov-07 B25DCVT192 D25CQVT08-B TOEIC Placement online 220  

14 Trần Hợp Lực 15-Jan-07 B25DCCN293 D25CQCN07-B TOEIC Placement online 220  

15 Nguyễn Văn Minh 7-Jan-05 B25DCGA115 D25CQGA03-B TOEIC Placement online 220  

16 Cao Thị Kim Ngân 6-Dec-07 B25DCTM098 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 220  

17 Ngô Hồng Phong 4-Dec-07 B25DCTM107 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 220  

18 Nguyễn Minh Phương 9-Dec-07 B25DCPT171 D25CQPT01-B TOEIC Placement online 220  

19 Phạm Văn Quang 25-Nov-07 B25DCKT121 D25CQKT01-B TOEIC Placement online 220  



TT Họ tên Ngày sinh Mã sinh viên Lớp Bài thi Điểm 
 

20 Trần Thế Tiến 14-Mar-07 B25DCVT332 D25CQVT04-B TOEIC Placement online 220  

21 Phạm Thị Thùy Trang 3-Feb-07 B25DCTM142 D25CQTM01-B TOEIC Placement online 220  

22 Bùi Anh Tú 26-Feb-07 B25DCVM133 D25CQVM01-B TOEIC Placement online 220  

23 Đinh Hải Yến 18-Aug-07 B25DCTC144 D25CQTC03-B TOEIC Placement online 220  

24 Bùi Thị Tú Anh 14-Jun-07 B25DCLQ005 D25CQLQ01-B TOEIC Placement online 215  

25 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 27-Aug-07 B25DCQT026 D25CQQT02-B TOEIC Placement online 215  

26 Đinh Trọng Đức 10-Jun-07 B25DCCC304 D25CQCC04-B TOEIC Placement online 215  

27 Nguyễn Duy Hùng 14-Aug-07 B25DCCN212 D25CQCN03-B TOEIC Placement online 215  

28 Nguyễn Quốc Huy 28-Aug-07 B25DCCC080 D25CQCC02-B TOEIC Placement online 215  

29 Trần Đăng Khôi 24-May-07 B25DCTN068 D25CQTN02-B TOEIC Placement online 215  

30 Trần Thị Trúc Lam 16-Jun-07 B25DCPT110 D25CQPT05-B TOEIC Placement online 215  

31 Hoàng Thị Hương Nhài 15-Sep-07 B25DCTM104 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 215  

32 Vương Tá Quân 13-Aug-07 B25DCCC196 D25CQCC04-B TOEIC Placement online 215  

33 Trần Minh Tâm 20-Dec-07 B25DCAT161 D25CQAT01-B TOEIC Placement online 215  

34 Nguyễn Duy Thông 6-Dec-07 B25DCDT198 D25CQDT02-B TOEIC Placement online 215  

35 Vũ Ngọc Trường 12-Jun-07 B25DCPT225 D25CQPT05-B TOEIC Placement online 215  

36 Trần Anh Tú 6-Oct-07 B25DCCC260 D25CQCC02-B TOEIC Placement online 215  

37 Hàn Đức Tuấn 14-Jun-07 B25DCVT351 D25CQVT07-B TOEIC Placement online 215  

38 Trần Lê Tuấn Anh 18-Nov-06 B25DCCN045 D25CQCN01-B TOEIC Placement online 210  

39 Vũ Duy Tài Anh 7-Jul-07 B25DCDT014 D25CQDT02-B TOEIC Placement online 210  

40 Bùi Việt Cường 17-Sep-07 B25DCKH020 D25CQKH02-B TOEIC Placement online 210  

41 Nguyễn Tiến Đạt 29-Jun-07 B25DCVM148 D25CQVM01-B TOEIC Placement online 210  

42 Nguyễn Tài Dự 19-Nov-06 B25DCPT062 D25CQPT02-B TOEIC Placement online 210  

43 Phạm Văn Duẩn 17-Jan-07 B25DCCN114 D25CQCN04-B TOEIC Placement online 210  

44 Phạm Anh Đức 2-Jan-07 B25DCCC302 D25CQCC02-B TOEIC Placement online 210  

45 Nguyễn Nhật Duy 16-Aug-07 B25DCAT029 D25CQAT01-B TOEIC Placement online 210  

46 Hồ Khắc Hào 21-Aug-07 B25DCVT133 D25CQVT05-B TOEIC Placement online 210  



TT Họ tên Ngày sinh Mã sinh viên Lớp Bài thi Điểm 
 

47 Hoàng Minh Huy 1-Aug-07 B25DCDT068 D25CQDT04-B TOEIC Placement online 210  

48 Đào Thúy Huyền 21-May-07 B25DCKT033 D25CQKT03-B TOEIC Placement online 210  

49 Đinh Văn Linh 20-Sep-07 B25DCGA103 D25CQGA03-B TOEIC Placement online 210  

50 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 23-Jun-07 B25DCKT055 D25CQKT01-B TOEIC Placement online 210  

51 Đậu Huy Long 11-Jul-07 B25DCDT119 D25CQDT03-B TOEIC Placement online 210  

52 Nguyễn Đình Gia Minh 13-Jun-07 B25DCQT106 D25CQQT02-B TOEIC Placement online 210  

53 Nguyễn Thành Nam 7-Sep-07 B25DCKH090 D25CQKH03-B TOEIC Placement online 210  

54 Trịnh Hoàng Nam 2-Dec-07 B25DCKH091 D25CQKH01-B TOEIC Placement online 210  

55 Ngô Khánh Ngân 5-Nov-07 B25DCQT129 D25CQQT01-B TOEIC Placement online 210  

56 Nguyễn Cao Phong 17-Sep-07 B25DCKD078 D25CQKD02-B TOEIC Placement online 210  

57 Ngô Quốc Việt 12-Jul-07 B25DCCC266 D25CQCC02-B TOEIC Placement online 210  

58 Nguyễn Đình Duy Việt 25-Oct-07 B25DCCN554 D25CQCN04-B TOEIC Placement online 210  

59 Phạm Bảo Đại 18-Aug-07 B25DCGA196 D25CQGA04-B TOEIC Placement online 205  

60 Nguyễn Thiên Đạt 28-Nov-07 B25DCCN584 D25CQCN01-B TOEIC Placement online 205  

61 Trần Trung Kiên 6-Nov-07 B25DCVT183 D25CQVT07-B TOEIC Placement online 205  

62 Hán Phi Long 24-Jun-07 B25DCTC070 D25CQTC01-B TOEIC Placement online 205  

63 Trần Văn Minh 2-May-07 B25DCMR125 D25CQMR01-B TOEIC Placement online 205  

64 Đào Nhật Quang 22-May-07 B25DCCC185 D25CQCC05-B TOEIC Placement online 205  

65 Nghiêm Minh Quang 23-Nov-07 B25DCDK083 D25CQDK01-B TOEIC Placement online 205  

66 Đinh Thị Tố Uyên 17-Jan-07 B25DCTM156 D25CQTM03-B TOEIC Placement online 205  

67 Vi Thế Vĩ 20-Jun-07 B25DCCC270 D25CQCC06-B TOEIC Placement online 205  

68 Nguyễn Tấn Vũ 19-Feb-07 B25DCVM140 D25CQVM02-B TOEIC Placement online 205  

69 Nguyễn Văn Đà 2-Dec-06 B25DCCC275 D25CQCC05-B TOEIC Placement online 200  

70 Ngô Tấn Đạt 7-Sep-07 B25DCVN098 D25CQVN02-B TOEIC Placement online 200  

71 Đinh Thị Thu Hiền 16-Oct-07 B25DCTM041 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 200  

72 Tạ Xuân Hiếu 27/06/2006 B25DCMR063 D25CQMR03-B TOEIC Placement online 200  

73 Nguyễn Thu Hường 3-Dec-07 B25DCKT047 D25CQKT02-B TOEIC Placement online 200  



TT Họ tên Ngày sinh Mã sinh viên Lớp Bài thi Điểm 
 

74 Lương Đức Hưởng 4-Mar-07 B25DCMR085 D25CQMR01-B TOEIC Placement online 200  

75 Lê Hữu Huy 10-Jan-07 B25DCVM039 D25CQVM03-B TOEIC Placement online 200  

76 Đỗ Hải Lâm 22-Jun-07 B25DCCN287 D25CQCN01-B TOEIC Placement online 200  

77 Nguyễn Quỳnh Nga 21-Nov-07 B25DCVT251 D25CQVT03-B TOEIC Placement online 200  

78 Tống Văn Phương 29-Oct-07 B25DCDK081 D25CQDK01-B TOEIC Placement online 200  

79 Lê Minh Sáng 6-Jan-07 B25DCVM104 D25CQVM02-B TOEIC Placement online 200  

80 Chu Tiến Thăng 5-Jan-07 B25DCDT199 D25CQDT03-B TOEIC Placement online 200  

81 Nguyễn Hữu Thắng 25-Apr-07 B25DCDT201 D25CQDT01-B TOEIC Placement online 200  

82 Phạm Văn Thắng 12-Aug-07 B25DCKH119 D25CQKH02-B TOEIC Placement online 200  

83 Đào Minh Thành 24-Oct-07 B25DCGA152 D25CQGA04-B TOEIC Placement online 200  

84 Trịnh Minh Trí 9-Nov-07 B25DCCC236 D25CQCC02-B TOEIC Placement online 200  

85 Mai Hoàng Vũ 24-Nov-07 B25DCDT232 D25CQDT04-B TOEIC Placement online 200  

86 Trần Quốc Đạt 4-Mar-07 B25DCVT403 D25CQVT03-B TOEIC Placement online 195  

87 Phan Đình Hân 28-May-06 B25DCCN206 D25CQCN08-B TOEIC Placement online 195  

88 Nguyễn Minh Hiếu 22-Jul-07 B25DCMR060 D25CQMR04-B TOEIC Placement online 195  

89 Vũ Minh Hiếu 12-Sep-07 B25DCCN161 D25CQCN07-B TOEIC Placement online 195  

90 Lại Thu Hương 18-Aug-07 B25DCKT044 D25CQKT02-B TOEIC Placement online 195  

91 Hoàng Minh Quân 14-Jan-07 B25DCVT287 D25CQVT07-B TOEIC Placement online 195  

92 Trần Trung Thành 17-Nov-07 B25DCVM113 D25CQVM02-B TOEIC Placement online 195  

93 Nguyễn Hữu Việt Hoàn 14-Feb-07 B25DCCN174 D25CQCN09-B TOEIC Placement online 190  

94 Bùi Thanh Nga 20-Jan-07 B25DCTV057 D25CQTV01-B TOEIC Placement online 190  

95 Trần Thị Minh Phương 15-Aug-07 B25DCKD086 D25CQKD02-B TOEIC Placement online 190  

96 Phạm Thị Mai Anh 4-Apr-07 B25DCTT007 D25CQTT01-B TOEIC Placement online 185  

97 Chu Xuân Trường 16-Jun-07 B25DCVT342 D25CQVT06-B TOEIC Placement online 185  

98 Nguyễn Ngọc Tú 17-Dec-07 B25DCCN530 D25CQCN02-B TOEIC Placement online 185  

99 Trần Nam Anh 16-Dec-07 B25DCCC021 D25CQCC03-B TOEIC Placement online 180  

100 Nguyễn Văn Bảo Danh 22-Nov-07 B25DCDT031 D25CQDT03-B TOEIC Placement online 180  



TT Họ tên Ngày sinh Mã sinh viên Lớp Bài thi Điểm 
 

101 Phạm Nguyễn Phương Nam 21-Apr-07 B25DCDK070 D25CQDK02-B TOEIC Placement online 180  

102 Trịnh Hùng Cường 9-Jun-07 B25DCDK020 D25CQDK02-B TOEIC Placement online 175  

103 Nguyễn Văn Đức 23-May-07 B25DCCN608 D25CQCN03-B TOEIC Placement online 175  

104 Nguyễn Hải Duyên 26-Apr-07 B25DCKT021 D25CQKT03-B TOEIC Placement online 175  

105 Nguyễn Tấn Tài 21-Jun-07 B25DCDT219 D25CQDT03-B TOEIC Placement online 175  

106 Phạm Văn Trưởng 30-Jun-07 B25DCTM146 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 175  

107 Lê Trạch Tùng 27-Jan-07 B25DCCC252 D25CQCC06-B TOEIC Placement online 175  

108 Phạm Thảo Vân 16/06/2006 B25DCMR234 D25CQMR02-B TOEIC Placement online 175  

109 Nguyễn Tùng Lâm 25-Oct-07 B25DCMR117 D25CQMR01-B TOEIC Placement online 170  

110 Phạm Đức Mạnh 8-Nov-07 B25DCTM092 D25CQTM02-B TOEIC Placement online 170  

111 Lê Hữu Tú 13-Jul-07 B25DCCN527 D25CQCN10-B TOEIC Placement online 170  

112 Nguyễn Xuân Việt Anh 5-Feb-07 B25DCTN010 D25CQTN01-B TOEIC Placement online 165  

113 Nguyễn Kim Long 1-Apr-07 B25DCDT114 D25CQDT02-B TOEIC Placement online 165  

114 Nguyễn Duy Quang 11-Nov-07 B25DCDT171 D25CQDT03-B TOEIC Placement online 160  

115 Đào Duy Tuấn Anh 18-May-07 B25DCCN054 D25CQCN10-B TOEIC Placement online 155  

116 Cao Văn Đại Nghĩa 15-Dec-07 B25DCVM082 D25CQVM01-B TOEIC Placement online 140  

117 Cao Thị Thanh Thủy 7-Feb-07 B25DCKT147 D25CQKT03-B TOEIC Placement online 140  

118 Nguyễn Thị Nga 15-May-07 B25DCKT097 D25CQKT01-B TOEIC Placement online 120  

119 Nguyễn Quý Tuấn 13-Mar-03 B20DCVT337 D20CQVT01-B  Học lại  

120 Nguyễn Anh Dũng 25-Sep-03 B21DCTM021 D21CQTM01-B  Học lại  

121 Trương Thái Sơn 21-Aug-05 B23DCQT212 D21CQQT04-B  Học lại  

122 Nguyễn Minh  Thắng 20-Oct-03 B21DCCN668 D21CQCN08-B  Học lại  

123 Lê Ngọc Quyền 28-Feb-03 B21DCAT162 D21CQAT02_B  Học lại  

124 Đỗ Trường  An 06-Nov-05 B23DCPT001 D23CQPT01-B  Học lại  

125 Nguyễn Hữu Thành 21-Dec-07 B25DCCC208 D25CQCC04-B TOEIC Placement online 220  

126 Dương Thị Ánh Nguyệt 15-Dec-07 B25DVTT051 D25VHTT01-B TOEIC Placement online 210  

127 Nguyễn Đình Tú 26-Jul-04 B25DCAT169 D25CQAT01-B TOEIC Placement online 210  



TT Họ tên Ngày sinh Mã sinh viên Lớp Bài thi Điểm 
 

128 Nguyễn Cảnh Sáng 23-Sep-07 B25DVTT061 D25VHTT01-B TOEIC Placement online 170  

129 Đỗ Văn Anh 9-Sep-03 B25DCCC029 D25CQCC05-B   Vắng thi  

130 Đặng Hữu Lê Hùng 12-Apr-07 B25DCQT061 D25CQQT01-B   Vắng thi  

131 Đỗ Hồng Lâm 14-Jul-07 B25DCKH075 D25CQKH03-B   Vắng thi  

132 Doãn Gia Khánh 4-Dec-07 B25DCDT102 D25CQDT02-B   Vắng thi  

133 Nguyễn Thành Đạt 13-Aug-07 B25DCGA199 D25CQGA03-B   Vắng thi  

134 Phạm Thị Thanh Phương 26-Sep-07 B25DCQT145 D25CQQT01-B   Vắng thi  

135 Phí Thị Kim Oanh 22-Apr-07 B25DCLQ065 D25CQLQ01-B   Vắng thi  

136 Lương Tiến Đạt 20-Sep-07 B25DCKT189 D25CQKT03-B   Vắng thi  

137 Trương Tuấn Nghĩa 22-Feb-07 B25DCVM083 D25CQVM02-B   Vắng thi  

138 Nguyễn Thanh Tùng 24-Jun-07 B25DCMR227 D25CQMR03-B   Vắng thi  

139 Nguyễn Viết Hưng 9-Nov-07 B25DCKD038 D25CQKD02-B   Vắng thi  

140 Nguyễn Đình Đạt 12/01/2007 B25DCVT397 D25CQVT05-B   Vắng thi  

141 Nguyễn Hoàng Lâm 28-Sep-07 B25DCPT129 D25CQPT04-B   Vắng thi  

142 Nguyễn Phi Trường 8-Mar-07 B25DCPT223 D25CQPT03-B   TS đến muộn 
sau 15 phút 

 

143 Mai Ngọc Bích 4-Aug-07 B25DVTT012 D25VHTT02-B   Vắng thi  

144 Trần Danh Đạt 8-Apr-07 B25DVCN100 D25VHCN02-B   Vắng thi  

145 Trần Lê Vi 16-Mar-06 B25DVTT073 D25VHTT01-B   Vắng thi  

Danh sách gồm 145 sinh viên 

Ghi chú: Đối với các sinh viên có tên trong danh sách học tiếng Anh bổ trợ (Course 0) nếu đã có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế liên hệ với phòng Giáo vụ (cô Chu 
Phương Hiền - tầng 1 - A1, điện thoại: 0243.854.7797) để làm thủ tục miễn học, miễn thi học phần tiếng Anh bổ trợ (Course 0). Thời gian từ ngày 15/10/2025  
đến hết ngày 25/10/2025 

 


